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MÔN : Công nghệ                          KHỐI : 9
BÀI 9: THỰC  HÀNH  :  LẮP  MẠCH  ĐIỆN

HAI  CÔNG  TẮC  BA  CỰC

ĐIỀU  KHIỂN  MỘT  ĐÈN

A. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT :

I . Chuẩn bị :

    1 . Dụng cụ :

         1 . Kiềm cắt .

         2 . Kiềm tuốt dây .

         3 . Tua vít .

         4 . Bút thử điện .

    2 . Vật liệu :

         1 . Cầu chì , có vít lắp đặt .

         2 . 2 Công tắc ba cực , có vít lắp đặt .

         3 . Bóng đèn 220V - 60W .

         4 . Đui đèn .

         5 . Phích cắm điện .

         6 . 2 Bảng điện nhựa , cỡ 10 × 8 × 2 cm

         7 . Dây điện đôi mềm , cỡ dây 16 , dài 3 m .

         8 . Hộp luồn dây , cỡ 25 mm , dài 2 m .

         9 . Băng keo cách điện .
II . Nội dung và trình tự thực hành :

    1 . Vẽ sơ đồ lắp đặt :

         a . Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện : SGK
         b . Sơ đồ bố trí mạch điện : SGK
         c . Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : SGK
    2 . Lập bảng dự trù dụng cụ , vật liệu và thiết bị :
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	  Kiềm cắt .

  Kiềm tuốt dây .

  Tua vít .

  Bút thử điện .

  Cầu chì , có vít lắp đặt .

  Công tắc ba cực , có vít lắp đặt .

  Bóng đèn .

  Đui đèn .

  Phích cắm điện .  

  Bảng điện nhựa cỡ 10 × 8 × 2 cm .

  Dây điện đôi mềm , cỡ dây 16 , dài 3 m .

  Hộp luồn dây , cỡ 25 mm , dài 2 m .

  Băng keo cách điện .
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  500V - 5A

  500V - 5A

  220V - 60W

  250V - 5A

  500V - 5A
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  500V

  500V
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    3 . Lắp đặt mạch điện :

 - Quy trình lắp đặt mạch điện :

     • Vạch dấu .

     • Khoan lỗ .

     • Nối dây thiết bị điện của bảng điện .

     • Nối dây mạch điện .

     • Kiểm tra .

 - Bước 1 : Vạch dấu .

     • Xác định vị trí các thiết bị điện của bảng điện và vạch dấu .

 - Bước 2 : Khoan lỗ .

     • Khoan lỗ không xuyên , ϕ 2 mm dùng để bắt vít , khoan lỗ xuyên , ϕ 5 mm dùng để luồn dây .

 - Bước 3 : Nối dây thiết bị điện của bảng điện .

     • Đo và nối dây dẫn vào thiết bị điện , sau đó luồn dây dẫn qua bảng điện .

 - Bước 4 : Nối dây mạch điện .

     • Nối dây từ bảng điện đến đèn .

 - Bước 5 : Kiểm tra .

     • Kiểm tra mạch đèn theo yêu cầu sau :

         - Lắp đặt đúng sơ đồ .

         - Chắc chắn .

         - Các mối nối an toàn , chắc và đẹp .

         - Mạch điện đảm bảo thông mạch .

     • Chỉ khi có mặt giáo viên hướng dẫn , mới được nối nguồn điện và vận hành thử mạch điện .

B. BÀI TẬP : Học sinh làm bài thực hành và nộp lại cho GV vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài thực hành sẽ được GV lấy làm điểm KT 1 tiết
BÀI 9: THỰC  HÀNH  :  LẮP  MẠCH  ĐIỆN

MỘT  CÔNG  TẮC  BA  CỰC

ĐIỀU  KHIỂN  HAI  ĐÈN

A. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT :

I . Chuẩn bị :

    1 . Dụng cụ :

         1 . Kiềm cắt .

         2 . Kiềm tuốt dây .

         3 . Tua vít .

         4 . Bút thử điện .

    2 . Vật liệu :

         1 . Cầu chì , có vít lắp đặt .

         2 . Công tắc hai cực , có vít lắp đặt .

         3 . Công tắc ba cực , có vít lắp đặt .

         4 . 2 Bóng đèn  220V - 60W .

         5 . 2 Đui đèn .

         6 . Phích cắm điện .

         7 . Bảng điện nhựa , cỡ 16 × 8 × 2 cm .

         8 . Dây điện đôi mềm , cỡ dây 16 ,

                                                              dài 3 m .

         9 . Hộp luồn dây , cỡ 25 mm , dài 2 m .

        10 . Băng keo cách điện .
II . Nội dung và trình tự thực hành :

    1 . Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện :

         a . Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện 

         b . Sơ đồ bố trí mạch điện :

         c . Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện :

    2 . Lập bảng dự trù dụng cụ , vật liệu và thiết bị :
• Chỉ khi có mặt giáo viên hướng dẫn , mới được nối nguồn điện và vận hành thử mạch điện .
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